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học tập
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01 Phạm Văn An 22/05/1983 nam UBND xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Khá

02 Trần Bá Bảo 08/3/1988 nam
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
Trung bình

03 Bh Nướch Thiên Bình 10/02/1996 nữ UBND xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Khá

04 Bùi Duy Công 20/10/1997 nam  UBND xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Khá

05 Trần Quang Đẩu 20/04/1984 nam UBND xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Khá

06 ALăng Dơn 16/08/1994 nữ UBND xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Khá

07 Trần Công Đồng 28/10/1974 nam Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước Trung bình

08 Nguyễn Vinh Đức 15/10/1998 nam Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng Khá

09 Lê Đại Dũng 18/4/1984 nam Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Khá
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10 Đỗ Danh  Dương 05/7/1976 nam Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước Trung bình

11 Vũ Thị Ánh Duyên 15/03/1997 nữ Văn phòng Huyện ủy huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông Trung bình

12 Nguyễn Văn Hà 18/6/1991 nam Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước Trung bình

13 Nguyễn Thị Hải 02/11/1984 nữ Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Nông Khá

14 Nguyễn Phúc Hải 10/11/1999 nam Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai Khá

15 Đinh Thị Lệ Hằng 08/11/1997 nữ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng Khá

16 Phan Hoàng Hiệp 11/11/1989 nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương 

Việt Nam Chi nhánh Phú Yên
Trung bình

17 Võ Ngọc Hiếu 19/5/1996 nam Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Khá

18 Nguyễn Thị Hoa 15/12/1986 nữ UBND xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông Trung bình

19 Trương Dương Huề 20/02/1982 nam UBND xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Khá

20 Đào Thị Ngát Hương 17/10/1984 nữ Trường mầm non Họa Mi, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Khá

21 Lê Thị Hoài Hương 14/4/1992 nữ UBND xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông Trung bình

22 Nguyễn Lan Hương 18/10/1998 nữ UBND phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên Khá

23 Võ Thị Diệu Huyền 05/12/1989 nữ Trường Mẫu Giáo Bông Sen, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Khá
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24 Nông Thị Huyền 29/3/1983 nữ
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ, 

tỉnh Gia lai
Khá

25 Nguyễn Văn Kế 20/07/1968 nam UBND xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Trung bình

26 A Lăng Khái 06/6/1992 nam UBND xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Khá

27 Bùi Văn Khánh 12/07/1992 nam UBND thị trấn Đức An, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông Trung bình

28 Võ Văn Lâm 27/05/1992 nam Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng Trung bình

29 Phạm Thị Liễu 20/05/1983 nữ UBND xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Trung bình

30 Trần Thị Thúy Linh 20/10/1994 nữ UBND phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên Khá

31 Đinh Thị Lợi 14/12/1991 nữ UBND xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Giỏi

32 Siu Minh 28/8/1986 nam Đảng ủy xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Khá

33 Nguyễn Thị Thanh Mơ 29/4/1982 nữ
Trung tâm Công tác xã hội, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội thành phố Đà Nẵng
Khá

34 Alăng Thị Như 18/03/1992 nữ UBND xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Trung bình

35 Trần Thị Diễm Phú 03/7/1995 nữ UBND xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam Khá

36 Phạm Ngọc Phúc 23/12/1989 nam  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk Khá

37 Vũ Minh Phương 30/7/1998 nữ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước Khá
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38 Cha Brăng Thị Râng 22/12/1992 nữ UBND xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Trung bình

39 Nguyễn Thị Sáng 21/10/1970 nữ  Trường Mẫu Giáo Sơn Ca, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Khá

40 Trương Sáu 02/03/1968 nam UBND xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Khá

41 K' Srai 18/10/1980 nam
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa,

 tỉnh Đắk Nông
Trung bình

42 Võ Văn Tài 08/12/2000 nam UBND xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Trung bình

43 Trương Văn Tám 05/4/1967 nam UBND xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Trung bình

44 Nguyễn Công Tấn 15/02/1981 nam UBND xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Trung bình

45 A Tấp 04/8/1992 nam UBND xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei, tỉnh KonTum Khá

46 Phan Quyết Thắng 12/6/1986 nam Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khá

47 Đào Xuân Thanh 10/3/1968 nam UBND xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Trung bình

48 Vũ Thị Phương Thảo 23/8/1997 nữ Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Trung bình

49 Đoàn Nguyễn Bích Thảo 10/10/1982 nữ  Hội LHPN xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp,tỉnh Đắk Nông Khá

50 Giàng A Thụ 01/06/1994 nam UBND xã Nghĩa Thắng, Đắk R'lấp, Đắk Nông Khá

51 Tô Thị Hoài Thương 21/3/1990 nữ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Giỏi
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52 Phạm Thị Thanh Trúc 29/8/1993 nữ
Trung tâm Công tác xã hội, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội thành phố Đà Nẵng
Trung bình

53 Nguyễn Trần Trung 12/3/1998 nam Phòng Nội vụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Khá

54 RČơm Tu 05/4/1979 nam Đảng ủy xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Trung bình

55 Nguyễn Tú 25/10/1984 nam Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng Trung bình

56 Nguyễn Thị Như Tứ 29/05/1977 nữ UBND xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Trung bình

57 Phạm Văn Tuấn 06/12/1981 nam UBND xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Trung bình

58 Nguyễn Hồng Tươi 20/05/1994 nam UBND xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Khá

59 Mai Thị Trúc Vi 03/5/1988 nữ
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất

 huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Khá

60 Phan Ngọc Vĩnh 15/8/1980 nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương 

Việt Nam Chi nhánh Phú Yên
Trung bình

GIÁM ĐỐC 

PHÂN VIỆN MIỀN TRUNG

 Nguyễn Hoàng Hiển

NGƯỜI LẬP TRUNG TÂM ĐT, BD KT. GIÁM ĐỐC

TẠI ĐÀ NẴNG PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hoàng Phương Nguyễn Quang Nguyễn Quốc Sửu

Danh sách gồm có 60 học viên./.
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